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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại tuần 3 tháng 7 (từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2016) và dự báo tình hình thời tiết trong tuần tới

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)
1.1. Tình hình nắng nóng:
Từ ngày 10-12/7/2016, nắng nóng đã diễn ra tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ 14/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và xu thế mở rộng ra các tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.7 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.6 độ, …
Dự báo từ 18/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
1.2. Tình hình mưa:
- Trong tuần qua, trên phạm vi cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40–100mm, riêng trạm Nậm Ty (Hà Giang) và Móng Cái (Quảng Ninh) có mưa to, đến rất to, tập trung vào các ngày 13,14/7. Một số nơi có tổng lượng mưa lớn như sau:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	158 mm
	
	Đào Viên (Tuyên Quang)
	155 mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	154 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	314 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	180 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	143 mm

	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	145 mm
	
	Càng Long (Trà Vinh)
	160 mm


II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
2.1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
- Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng: Mực nước đang ở mức thấp hơn mực nước vận hành theo quy trình khoảng 10m, hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. Mực nước và lưu lượng đến các hồ tại thời điểm 15h ngày 17/7/2016 như sau: 
	Tên hồ
	Htl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Htl (m) 
(cho phép)

	Sơn La
	184,4
	2.837
	2.559
	197,3

	Hòa Bình
	92,67
	1.660
	1.820
	101

	Tuyên Quang
	94,67
	352
	0
	105,2

	Thác Bà
	47.90
	0
	0
	56


2.2. Hồ chứa thủy lợi (Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và ATĐ)
Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có xu hướng lên do vào mùa mưa, hồ chứa khu vực Trung Bộ dung tích vẫn còn thấp mặc dù có mưa nhưng lượng mưa ít.
Dung tích các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 40-70% dung tích thiết kế; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 30-60% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ đạt 30-50% dung tích thiết kế (riêng Ninh Thuận 25%, Khánh Hòa 44%, Bình Thuận 56%); khu vực Tây Nguyên dung tích các hồ chứa đạt 30-70% dung tích thiết kế; khu vực Đông Nam Bộ đạt 30-50% dung tích thiết kế. 
III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thường xuyên cập nhật bản tin mưa dông, gió mạnh trên biển và các bản tin nắng nóng, thông báo cho các địa phương để chủ động công tác phòng tránh.
Trong tuần, từ ngày 13-14/7/2016, Đoàn công tác của đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công An, ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Tính đến ngày 17/7/2016, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức 09/16 Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình chỉ đạo ứng phó với thiên tai tại các địa phương (danh sách các Đoàn như tại phụ lục kèm theo).
Theo kế hoạch dự kiến, các đoàn công tác sẽ hoàn thành trước tháng 9/2016.
	IV. THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI:
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Theo báo cáo số 20/BC-VPTT ngày 16/7/2016 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang, ngày 16/7/2016, mưa kèm giông lốc trên địa bàn huyện Yên Sơn và Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang gây thiệt hại như sau:
- Về nhà bị tốc mái: 35 nhà sàn, 01 nhà văn hóa thôn, 04 phòng học, 01 nhà xe.
- Về nông nghiệp: 15,7ha lúa bị thiệt hại, 2,0ha cây keo bị đổ.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ giúp các hộ bị thiệt hại sửa chữa nhà cửa để ổn định đời sống.
V. NHẬN ĐỊNH XU THẾ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TRONG TUẦN TỚI:
1. Tin dự báo thủy văn: 
[bookmark: OLE_LINK1]1.1. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
Trong 5 ngày tới, mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều theo xu thế lên; mực nước trên sông Thao sẽ biến đổi chậm; mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước cao nhất tại trạm Hà Nội có khả năng xuất hiện vào ngày 20/7.
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm theo xu thế lên do ảnh hưởng thuỷ triều. Mực nước tại Phả Lại có khả năng xuất hiện giá trị cao nhất vào ngày 20/7.
1.2. Trung bộ và Tây Nguyên: 
Dự báo từ ngày 11-20/7/2016 trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên ở mức thấp và thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 36 - 65%. Tình trạng khô hạn thiếu nước tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra.
1.3. Nam Bộ: 
[bookmark: _GoBack]Dự báo từ ngày 11-20/7/2016, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đạt đỉnh vào những ngày đầu tuần sau đó xuống nhanh theo triều. Mực nước cao nhất tuần trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,60m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức: 1,60m, đều thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,14- 0,48m. Những ngày cuối tuần, mực nước sông Đồng Nai có dao động nhỏ./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng – Trưởng ban (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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	Phụ lục
DANH SÁCH CÁC ĐOÀN ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

	(Kèm theo báo cáo số …..…../TWPCTT-VP  ngày         /7/2016 của Văn phòng TT Ban chỉ đạo TWPCTT)

	STT
	Đơn vị 
	Trưởng đoàn
	Địa phương kiểm tra
	Thời gian kiểm tra 

	
	
	
	
	

	1
	Bộ NN&PTNT
	Thứ trưởng - Phó TBTT
 Hoàng Văn Thắng
	Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
	28/5 - 30/5

	
	
	
	
	

	2
	Bộ Quốc phòng
	Phó Đô đốc - Phó TB
Phạm Ngọc Minh
	Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận
	Tháng 8/2016

	
	
	
	
	

	3
	Bộ Công An
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ 
Bùi Văn Thành
	Hà Nội, Hà Nam,Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
	14/7-15/7

	
	
	
	
	

	4
	Bộ NN&PTNT
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Vũ Văn Tám
	Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng
	25/5 - 26/5

	
	
	
	
	

	5
	Bộ Tài nguyên và MT
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Chu Phạm Ngọc Hiển 
	Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái
	03/7 - 08/7

	
	
	
	
	

	6
	Bộ Giao thông vận tải
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Nguyễn Nhật
	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
	16/6 - 17/6

	
	
	
	
	

	7
	Bộ Thông tin và TT
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Phan Tâm
	Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng
	13/6-18/6

	
	
	
	
	

	8
	Bộ Công Thương
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Hoàng Quốc Vượng
	Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
	05/7 - 08/7

	
	
	
	
	

	STT
	Đơn vị 
	Trưởng đoàn
	Địa phương kiểm tra
	Thời gian kiểm tra 

	
	
	
	
	

	9
	Bộ Y tế
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Phạm Lê Tuấn
	Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu,T.P Hồ Chí Minh
	Dự kiến tháng 7-8/2016.

	
	
	
	
	

	10
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Phạm Mạnh Hùng
	Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
	01/8-05/8

	
	
	
	
	

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Huỳnh Vĩnh Ái
	Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
	30/6-1/7 KT 

	
	
	
	
	

	12
	Bộ Lao động -TBXH
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Nguyễn Trọng Đàm
	An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang
	Tuần 2 
tháng 8

	
	
	
	
	

	13
	Bộ Xây Dựng
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Lê Quang Hùng
	Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
	 06/7-09/7

	
	
	
	
	

	14
	Bộ Khoa học - Công nghệ
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Trần Văn Tùng
	Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn
	20/7-23/7

	
	
	
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch & Đầu tư
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Nguyễn Văn Hiếu
	Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
	 

	
	
	
	
	

	16
	Bộ Tài Chính
	Thứ trưởng - Ủy viên BCĐ
Huỳnh Quang Hải
	Thái Nguyên, 
Bắc Giang, Bắc Ninh
	 

	
	
	
	
	



